Trường TH Bành Văn Trân								NGÀY 16/4/2020
Họ và tên:……………………........................................

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 – TUẦN 24 

 Phân môn: TẬP ĐỌC 
BÀI 1: ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ
I. Phần đọc thành tiếng : Học sinh rèn đọc cả bài 3 lần.
II. Phần đọc thầm:
Học sinh đọc thầm bài “Đoàn thuyền đánh cá” sách TV4 tập 2 trang 59 và 60
Khoanh tròn chữ cái đứng trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1: Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc nào?
a. Bình minh
b. Hoàng hôn
c. Buổi trưa
d. Đêm khuya

Câu 2. Gạch dưới những câu thơ cho biết thời điểm đoàn thuyền đánh cá ra khơi.
	
Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then, đêm sập cửa.
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.
Câu 3: Đoàn thuyền đánh cá trở về vào lúc nào?
a. Bình minh
b. Hoàng hôn
c. Buổi trưa
d. Đêm khuya

Câu 4. Gạch dưới những câu thơ cho biết thời điểm đoàn thuyền đánh cá trở về.
	Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng,
Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng,
Vảy bạc đuôi vàng loé rạng đông,
Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.
 
Câu hát căng buồm với gió khơi,
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.
Mặt trời đội biển nhô màu mới
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.

Câu 5: Viết lại câu thơ nói lên vẻ đẹp huy hoàng của biển.
 	
	……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….....
Câu 6: Em hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu thơ nói về vẻ đẹp trong công việc lao động đánh cá thật sôi nổi và hào hứng.
a. Câu hát căng buồm cùng gió khơi
b. Hát rằng: cá bạc Biển Đông lặng, 
    Cá thu Biển Đông như đàn thoi
… Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi!
c. Ta hát bài ca gọi cá vào,
    Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao,
d. Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng,
e. Vảy bạc đuôi vàng loé rạng đông,
g. Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.
h. Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.
i. Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.

Câu 7: Điền tiếp vào chỗ trống để hoàn thiện nội dung chính của bài thơ.

Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng của ……………và vẻ đẹp  ………………của người đánh cá thật đẹp thật sôi nổi hào hứng. 
Phân môn : CHÍNH TẢ

1. Em hãy tập chép bài “ Họa sĩ Tô Ngọc Vân” Sách Tiếng Việt  
[image: 1]




[image: 1]









Luyện tập: 
a) Điền truyện hay chuyện vào ô trống?
	Kể …………………phải trung thành với…………………., phải kể đúng các tình tiết của câu …………………, các nhân vật có trong ……………..... Đừng biến giờ kể ………………… thành giờ đọc …………………..  
b) Đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên chữ trong nghiêng?
- Mơ hộp thịt ra chỉ thấy toàn mơ.
- Nó cứ tranh cai, mà không lo cai tiến công việc.
- Anh không lo nghi ngơi. Anh phải nghi đến sức khỏe chứ!
Phân môn : LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài : Câu kể Ai là gì?
1) Gạch dưới câu kể Ai là gì? trong các câu dưới đây và nêu tác dụng của nó:
a. Thì ra đó là một thứ máy trong cộng trừ mà Pa-xcan đã đặt hết tình cảm của người con vào việc chế tạo. Đó chính là chiếc máy tính đầu tiên của thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính điển tử hiện đại.
Theo Lê Nguyên long, Phạm Ngọc Toàn


Câu : “Thì ra đó là một thứ máy trong cộng trừ mà Pa-xcan đã đặt hết tình cảm của người con vào việc chế tạo.” dùng để …………………………………………………………………………
Câu: “Đó chính là chiếc máy tính đầu tiên của thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính điển tử hiện đại.” dùng để …………………………………………………………………………………
c. Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong khộng khí.
	Mai Văn Tạo
Câu: “Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam” dùng để…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

2) Dùng câu kể Ai là gì? giới thiệu về các bạn trong lớp em hoặc từng người trong ảnh chụp 
gia đình em.
Bài làm

……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….....
Bài 2: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
Bài 2 trang 62: Nối những từ ngữ thích hợp ở cột A với cột B để tạo thánh câu kể Ai là gì?                            

	A
	
	
	B

	Sư tử
	*
	*
	là nghệ sĩ múa tài ba

	Gà trống
	*
	*
	là dũng sĩ của rừng xanh

	Đại bàng
	*
	*
	là chúa sơn lâm

	Chim công
	*
	*
	là sứ giả của bình minh


Bài 3 trang 62: Dùng các từ ngữ dưới đây để đặt câu kể Ai là gì?    
	a) là một thành phố lớn
	b) là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ
	c) là nhà thơ
	d) là nhà thơ lớn của Việt Nam                          

Bài làm
	
	
	
	


……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
GỢI Ý ĐÁP ÁN TẬP ĐỌC
BÀI 1: ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ

Câu 1: b         Câu 3: a
Câu 2. Gạch dưới những câu thơ cho biết thời điểm đoàn thuyền đánh cá ra khơi.
	
Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then, đêm sập cửa.
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.

Câu 4. Gạch dưới những câu thơ cho biết thời điểm đoàn thuyền đánh cá trở về.
	Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng,
Mặt trời đội biển nhô màu mới

Câu 5:Câu thơ nói lên vẻ đẹp huy hoàng của biển.
 Mặt trời xuống biển như hòn lửa.
- Sóng đã cài then đêm sập cửa.
- Mặt trời đội biển nhô màu mới.
- Mặt cá huy hoàng muôn dặm khơi.
Câu 6: a,b.c,d,e,h
Câu 7: 
Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp  huy hoàng của biển cả và  vẻ đẹp  lao động của người đánh cá thật đẹp thật sôi nổi hào hứng.
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